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DANH SÁCH
Hàng hóa dùng để sản xuất sản phẩm điện tử 

	Mã HS
	Mô tả
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	2806 10 000 0
	Hydro clorua (axit hydrocloric)
	0

	2807 00 000 1
	Axit sulphuric
	0

	2808 00 000 0
	Axit nitric; axit sulphonitric
	0

	2811 11 000 0
	Hydro florua (axit hydrofloric)
	0

	2814 20 000 0
	Amoniac dạng dung dịch nước
	U

	2903 29 000 0
	Các dẫn xuất clo hóa của hydrocacbon mạch hở không no
	0

	2920 90 700 0
	Este của axit vô cơ khác của các phi kim loại, khác
	0

	3405 90 900 0
	Bột nhão và bột khô để cọ rửa và các chế phẩm cọ rửa khác
	4,1

	3506 10 000 0
	Keo đã điều chế và các chất dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, trọng lượng tịnh không quá 1 kg
	0

	3707 90 900 0
	Nhũ tương nhạy, khác
	7,5

	3919 10 800 0
	Dải hoặc băng được phủ bằng cao su tự nhiên hoặc tổng hợp chưa lưu hóa, loại khác
	0

	3920 93 000 0
	Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, khác, từ nhựa amino 
	0

	3921 90 900 0
	Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, khác
	0

	4016 99 970 8
	Các sản phẩm có thể bơm phồng khác
	0

	6804 21 000 0
	Đá nghiền, đá mài, đá mài dạng hình tròn và tương tự: bằng kim cương tự nhiên hoặc kim cương nhân tạo đã được kết khối 
	4,1

	7020 00 100 0
	Ruột phích hoặc ruột bình chân không khác: bằng thạch anh nóng chảy hoặc silic nóng chảy khác
	11,3

	7419 80 000 0
	Sản phẩm bằng đồng khác
	0

	7616 99 900 8
	Sản phẩm bằng nhôm, khác
	0

	8101 99 900 0
	Vonfram và các sản phẩm làm từ vonfram, khác
	0

	8103 99 000 0
	Tantan và các sản phẩm làm từ tantan, khác
	0

	8105 90 000 9
	Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban
	0

	8108 90 900 8
	Titan và các sản phẩm làm từ titan, khác
	0

	9603 50 000 9
	Các loại bàn chải khác là các bộ phận của máy móc, thiết bị gia dụng hoặc xe
	0


Ghi chú: đối với mục đích của danh sách này, cần phải được hướng dẫn bởi cả mã HS của EAEU cũng như mô tả của sản phẩm. 
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